Giá hạt tiêu hàng tuần của Ấn Độ
Giá trung bình (Đơn vị tính: USD/tấn)
	
	Thu mua nội đia
	Xuất khẩu

	Tháng / tuần
năm 2008
	Tiêu đen
(Ex - Kochi)
	% so 
tuần trước
	Tiêu đen
(Kochi- ASTA)
	% so 
tuần trước

	Tháng 1, Tuần 1
	3,253 
	0 
	 3,504
	0 

	Tuần 2
	3,416 
	5 
	 3,670
	5 

	Tuần 3
	3,507 
	5 
	 3,760
	2 

	Tuần 4
	3,454
	-2
	3,715
	-1

	Tháng 2, Tuàn 1
	3,489 
	2 
	 3,742
	 -4

	Tuàn 1
	3,327 
	-5 
	 3,581
	-5

	Tuàn 1
	3,327 
	0 
	 3,581
	0 

	Tuàn 1
	3,582
	8
	3,843
	7

	Tháng 3, Tuần 1
	3,525
	-2
	3,758
	-2

	Tuần 1
	3,483
	-1
	3,734
	-1

	Tuần 1
	3,502
	5
	3,774
	1

	Tuần 1
	3,509
	2
	3,782
	2

	Tháng 4, Tuần 1
	3,509
	0
	3,782
	0

	Tuần 1
	3,369
	-4
	3,636
	-4

	Tuần 1
	3,373
	1
	3,642
	1

	Tuần 1
	3,332
	-1
	3,607
	-1

	Tháng 5, Tuần 1 
	3,289
	-1
	3,567
	-1

	Tuần 2
	3,200
	-4
	3,465
	-3

	Tuần 3
	3,306
	3
	3,571
	3

	Tuần 4
	3,303
	0
	3,558
	-1

	Tháng 6 , Tuần 1
	3,225
	2
	3,474
	-3

	Tuần 2
	 3,225
	0
	3,475
	0

	Tuần 3
	 3,216
	 1
	3,466
	 -1

	Tuần 4
	3,161
	 -2
	3,412
	-2


